
Đất ở

(m²)

Đất trồng cây 

lâu năm cùng 

thửa đất ở

(m²)

3926,7 147,3 321,6 3457,8                       -   68.756.000 68.756.000

1 Đỗ Văn Tân Tân Hoà 110 57 408,7 21,9 386,8 ONT+CLN 40.000 876.000 876.000

2

Nguyễn Văn Trường, vợ là 

Nguyễn Thị Lương, con là 

Nguyễn Văn Giang

Tân Hoà 7 57 320 21,5 298,5 ONT 40.000 860.000 860.000

3
Nguyễn Văn Lưu, vợ là 

Nguyễn Thị Chất
Tân Hoà 8 57 66 10,6 55,4 ONT+CLN 40.000 424.000 424.000

4 Phạm Thị Hoà Tân Hoà 126 57 386,7 52,6 334,1 ONT+CLN 40.000 2.104.000 2.104.000

5
Đặng Văn Hút, vợ là Phạm 

Thị Đơn 
Tân Hoà 9 57 685,3 52,1 633,2 ONT+CLN 40.000 2.084.000 2.084.000

389,2 40.000 6.112.000

0 50.000.000 50.000.000

7 Dương Thị Đạo Tân Hoà 3 57 542 79,7 462,3 ONT+CLN 40.000 3.188.000 3.188.000

8
Nguyễn Văn Mỹ, vợ là Phan 

Thị Bé 
Tân Hoà 202 57 365,3 13,4 351,9 ONT+CLN 40.000 536.000 536.000

9 Nguyễn Thị Mai Tân Hoà 201 57 98,3 12,4 85,9 ONT 40.000 496.000 496.000

10 Nguyễn Văn Khánh Tân Hoà 203 57 209 16,1 192,9 ONT+CLN 40.000 644.000 644.000

11
Nguyễn Thị Tuyết, bố là  

Nguyễn Văn Khánh
Tân Hoà 204 57 101,4 9,7 91,7 ONT+CLN 40.000 388.000 388.000

12
Nguyễn Thị Oanh, bố là 

Nguyễn Văn Khánh
Tân Hoà 205 57 101 11,7 89,3 ONT+CLN 40.000 468.000 468.000

13
Nguyễn Thị Lan, bố là 

Nguyễn Văn Khánh 
Tân Hoà 206 57 101 14,4 86,6 ONT+CLN 40.000 576.000 576.000

(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày                 /6/2024 của UBND huyện Lạng Giang)

Tổng cộng

 Mức hỗ trợ

(đồng/m²) 

 Thành tiền

(đồng) 

Loại đất

ONT+CLN6

Nguyễn Văn Đức hay còn 

gọi là Nguyễn Văn Thắng, 

con là Nguyễn Hữu Bắc 

Tân Hoà
 Hộ gia đình phải di 

chuyển chỗ ở 

 Diện tích

còn lại

(m) 

Theo bản đồ GPMB

Số thửa TBĐ
Diện tích 

(m²)

2 57 542 100 52,8 56.112.000

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (ĐỢT 9)

Dự án: Tuyến đường huyện Đại Lâm- An Hà (đoạn xã Xương Lâm đi ĐT 295) tại xã Xương Lâm

Địa điểm: Thôn Tân Hoà, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LẠNG GIANG

STT

Đại diện hộ gia đình, cá 

nhân

sử dụng đất 

Địa chỉ

(thôn)
 Ghi chú 

 Tổng số tiền hỗ trợ 

bàn giao MBS (khuyến 

khích tiến độ) hộ dân 

được nhận

(đồng) 

 Kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm 

(khuyến khích tiến độ) 

Diện tích thu hồi
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